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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành lập và Thay đổi GPKD
· Được tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp (Công ty TNHH, công ty TNHH 2 thành viên hoặc Công ty Cổ phần)
· [bookmark: _GoBack]Tư vấn cách đặt tên công ty chuyên nghiệp, đúng quy định pháp luật.
· Tư vấn tất cả các nội dung có liên quan khác như ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ…
· Hướng dẫn thực hiện các thủ tục bắt buộc sau khi doanh nghiệp được thành lập như: Nộp thuế môn bài, mở tài khoản ngân hàng, chữ ký số, phát hành hóa đơn.
I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP MỚI
	STT
	LOẠI HÌNH
DOANH NGHIỆP
	MỨC PHÍ (VNĐ)
(Giá chưa thuế VAT)
	GHI CHÚ

	1. 
	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN/ CÔNG TY TNHH/ CÔNG TY CỔ PHÂN
	1.800.000 
	* Phí dịch vụ trên bao gồm:
· Phí dịch vụ
· Lệ phí nhà nước
· Khắc dấu
· Đăng bố báo thành lập


	2. 
	CÔNG TY HỢP DANH
	2.500.000
	

	3. 
	CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
	1.500.000
	

	4. 
	ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
	1.000.000
	

	5. 
	CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
	Liên hệ trực tiếp
	

	6. 
	Thủ tục hồ sơ ban đầu
	500.000
	


II. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
	STT
	NỘI DUNG THAY ĐỔI
	MỨC PHÍ (VNĐ)
(Giá chưa thuế VAT)
	GHI CHÚ

	7. 
	Bổ sung cập nhật thông tin DN
	500.000
	* Phí dịch vụ trên bao gồm:
· Phí dịch vụ
· Lệ phí nhà nước
· Khắc dấu và công bố mẫu dấu (nếu có)
· Đăng bố báo sau thay đổi.
* Nếu Quý doanh nghiệp thay đổi cùng lúc hơn 2 nội dung khác nhau thì từ nội dung thứ 2 trở đi chi phí sẽ được giảm 500.000đ/ nội dung thay đổi.
* Thời gian: Từ 3-5 ngày (kể từ ngày nhận đủ HS từ DN). Riêng hồ sơ giải thể công ty phải từ 30 ngày trở lên.  
* Ngày giải quyết hồ sơ là các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết.




	8. 
	Thay đổi và bổ sung ngành nghề
	1.000.000
	

	9. 
	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
	1.500.000
	

	10. 
	Thay đổi Đại diện pháp luật
	1.500.000
	

	11. 
	Thay đổi Chủ sở hữu
	2.500.000
	

	12. 
	Tăng vốn điều lệ
	1.500.000
	

	13. 
	Thay đổi tên doanh nghiệp
	1.500.000
	

	14. 
	Chuyển nhượng vốn
	2.500.000
	

	15. 
	Giảm vốn
	2.500.000
	

	16. 
	Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 
	3.500.000 – 5.000.000
	

	17. 
	Các thay đổi liên quan đến VPĐD, Chi nhánh
	1.200.000
	

	18. 
	Các thay đổi liên quan đến ĐĐKD
	800.000
	

	19. 
	Tạm ngưng hoạt động công ty/ VPĐD/ CN/ ĐĐKD
	800.000
	

	20. 
	Hoạt động trở lại đối với công ty/ VPĐD/ CN/ ĐĐKD
	800.000
	

	21. 
	Giải thể doanh nghiệp
	2.000.000 - 5.000.000
	

	22. 
	Giải thể VPĐD/ CN
	1.500.000 - 3.000.000
	

	23. 
	Giải thể ĐĐKD
	1.000.000
	

	24. 
	Sáp nhập 
	Liên hệ trực tiếp
	



	CHÚNG TÔI CAM KẾT
	* Chỉ thu phí 1 lần khi đã có Giấy phép, con dấu, bố cáo thành lập.
* Tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
* Dịch vụ kế toán trọn gói đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ĐÚNG LUẬT.
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